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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2012

____________________________________
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN 

PHỐI HỢP
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	KẾT QUẢ

	A
	Hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án
	
	
	
	

	1
	Xây dựng văn bản
	
	
	
	

	
	-Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án

- Văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

- Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương  tổng kết Đề án 2 giai đoạn 2008-2012

- Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương  tổng kết Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2008-2012
- Văn bản hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình.
	Bộ Tư pháp


	Các thành viên Ban chỉ đạo


	Tháng 2-4/2012


	Công văn



	
	-Dự toán kinh phí thực hiện Đề án
	Bộ Tư pháp
	
	Tháng 2-3/2012
	Dự toán


	2
	Các cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Hội nghị  đánh giá kết quả thực hiện Đề án
	
	
	
	

	
	- Lần 1: Họp triển khai Đề án năm 2012

- Lần 2: Họp thông tin về kết quả thực hiện Đề án 6 tháng đầu năm 2012

- Lần 3: Họp 4 cơ quan chủ trì các Đề án bàn về hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

- Lần 4: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 2 giai đoạn 2008 đến năm 2012 

	Bộ Tư pháp


	Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo điểm
	Tháng 3-8/2012


	- Kế hoạch

- Báo cáo



	B
	Các hoạt động thực hiện Đề án
	
	
	
	

	I
	Tổ chức các hoạt động xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
	Bộ Tư pháp
	Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo điểm
	Tháng 3-10/2012
	Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

	II
	Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật 

	
	
	
	

	1
	Bộ tài liệu về tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL năm 2012
	Bộ Tư pháp
	
	Tháng 4-10/2012


	1500 cuốn sách


	2
	Sách tìm hiểu kiến thức pháp luật mới dành cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL
	
	
	
	1500 cuốn sách

	3
	Sách tìm hiểu quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực
	
	
	
	1500 cuốn sách

	4
	Xây dựng 02 đĩa DVD gồm 18 tiểu phẩm pháp luật dành cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL trên toàn quốc.
	
	
	
	02 đĩa DVD và 6000 đĩa in sao

	5
	Xây dựng 01 đĩa DVD gồm 9 tiểu phẩm pháp luật bằng ngôn ngữ H’Mông, Tày, Thái dành cho cán bộ thực hiện PBGDPL tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
	
	
	
	01 đĩa DVD và 3000 đĩa in sao

	6
	Biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ tuyên giáo các cấp


	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Bộ Tư pháp
	Tháng 5- Tháng 10/2012
	2000 cuốn sách

	7
	Biến soạn tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật cho công chức ngành tài chính
	Bộ Tài chính
	Bộ Tư pháp
	Tháng 4 -tháng 10/2012
	1000 cuốn sách

	III
	Thực hiện các biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông các các chương trình tọa đàm, chuyên mục thông tin văn bản pháp luật và trao đổi nghiệp vụ PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng 
	
	
	
	

	1
	Thực hiện 160 Chương trình bản tin pháp luật, trao đổi nghiệp vụ PBGDPL, kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả trên kênh Truyền hình kỹ thuật số VTC, HCTV,VOV và Thông tấn xã VN.
	Bộ Tư pháp
	Truyền hình kỹ thuật số VTC
	Tháng 3-12/2012
	160 Chương trình bản tin pháp luật

	2
	Thực hiện Chương trình Tọa đàm “thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL tại các tỉnh miền núi” trên kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam .

	Bộ Tư pháp
	VTV 5- Đài Truyền hình Việt Nam
	Tháng 6/2012
	Chương trình Tọa đàm

	3


	Thực hiện 60 chuyên mục giới thiệu văn bản pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL tại các tỉnh miền núi (thể hiện bằng ngôn ngữ dân tộc, phụ đề tiếng việt)

	VTV 5- Đài Truyền hình Việt Nam
	
	Tháng 3-12/2012
	60 chuyên mục

	4
	Mô hình  cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ cán bộ  Đoàn trên toàn quốc thông qua Bản tin khi tôi 18 


	Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam
	Bộ Tư pháp
	Tháng 3-12/2012
	10 số bản tin với số lượng 10.000 cuốn

	5
	Thực hiện phóng sự về thực hiện Chương trình PBGDPL 2008-2012 phục vụ Hội nghị tổng kết Chương trình.
	Bộ Tư pháp

	VTV 2- Đài Truyền hình
Việt Nam
	Tháng 9/2012
	phóng sự

	IV
	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL 
	
	
	
	

	1
	Triển khai Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số1762/2010/QĐ-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ngày 23 tháng 6 năm 2010)
	
	
	
	

	1.1
	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và cấp chứng chỉ cho cán bộ pháp chế bộ, ngành, doanh nghiệp (thực hiện yêu cầu của NĐ 55/2011/NĐ-CP)
	Bộ Tư pháp 


	Pháp chế bộ ngành, doanh nghiệp
	Tháng 4-11/2012
	Nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL
Nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL

	1.2
	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho 10 lớp nguồn luật sư 
	
	
	Tháng 4-11- /2012
	

	1.3
	Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho 6 lớp Thẩm phán 
	
	
	Tháng 4- Tháng 11/2012
	

	2
	Tổ chức 2 khoá tập huấn phổ biến các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ và Lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan Bộ, ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ và 01 lớp cho Sở Nội vụ các địa phương. 
	Bộ Nội vụ


	Bộ Tư pháp


	Quý II, III năm 2012 
	

	3
	Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL, cập nhật, giới thiệu văn bản pháp luật mới cho thành viên Ban công tác Mặt trận khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung tây nguyên
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	
	Tháng 6-10/2012
	

	4
	-Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố.
- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Hội người cao tuổi.
	- Trung ương Hội Cựu chiến binh VN
- TW Hội người cao tuổi Việt Nam
	
	Tháng 5-10/2012
	

	5
	Tổ chức 03 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân (03 miền Bắc, Trung, Nam).
	Bộ Công an
	
	Tháng 5-10/2012
	

	6
	Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ pháp chế ngành tài chính.
	Bộ Tài chính
	
	Tháng 4-Tháng 10/2012
	

	7
	Tổ chức 02 khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội làm công tác tổ chức hoạt động tình nguyện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Chiến dịch Thanh niên sinh viên tình nguyện hè tại 02 miền Bắc, Nam. 


	Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam
	
	Tháng 5-6/2012
	Nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL

	8
	Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý (công chức lãnh đạo) ở Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, người đứng đầu tổ chức pháp chế các  các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian: 2 ngày/lớp; số lượng: 100 học viên/lớp


	Các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo điểm
	
	Tháng 7/2012
	

	V
	Tổ chức kiểm tra và Hội nghị tổng kết Chương trình PBGDPL của Chính phủ 2008-2012
	
	
	
	

	1
	Tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại một số bộ, ngành, địa phương
	Bộ Tư pháp
	Các bộ, ngành chủ trì 4 Đề án của Chương trình
	Tháng 7-8/2012
	Báo cáo kết quả kiểm tra

	2
	Hội nghị tổng kết Chương trình PBGDPL của Chính phủ 2008-2012
	Bộ Tư pháp
	
	Tháng 10/2012
	Kỷ yếu hội nghị Tổng kết


	Nơi  nhận:

- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án;

- Các Bộ, nghành, địa phương chọn điểm;

- Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án;

- Lưu VT, Vụ PBGDPL.


	TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Nguyễn Thúy Hiền
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